	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:  313/QĐ-UBND


	   TP. Tuyên Quang, ngày 22 tháng 6 năm 2017    


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu, công chức 
thực hiện nhiệm vụ về cấp giấy phép xây dựng và quản lý 
trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 157/2007/NĐ-CP  ngày 07 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ;


Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với công chức;

Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Xây dựng-Bộ Nội vụ về  hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;         
Căn cứ Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về ban hành quy định phân cấp quản lý công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức;
Căn cứ Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày tháng năm của UBND tỉnh ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố tại Tờ trình số 35/TTr-QLĐT ngày 9 tháng 6 năm 2017 về việc ban hành Quyết định Quy định trách nhiệm của người đứng đầu, công chức làm công tác cấp phép xây dựng và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trách nhiệm của người đứng đầu, công chức thực hiện nhiệm vụ về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Điều 2. Phòng Quản lý đô thị thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quyết định này.


Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01tháng 7 năm 2017      .
Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố, Trưởng phòng Nội vụ thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 Nơi nhận:                                                          
- Như Điều 3 (Thực hiện);
- Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Thường trực Thành ủy                   (Báo cáo);

- Thường trực HĐND thành phố 

- Sở Tư pháp                                  

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;

- PCVP HĐND và UBND thành phố;

- Công báo Tuyên Quang;

- Trang thông tin điện tử thành phố;

- Chuyên viên: VX,XD;

- Lưu: VT.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Tô Hoàng Linh


 
	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



QUY ĐỊNH
Trách nhiệm của người đứng đầu, công chức thực hiện 
nhiệm vụ về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng 
trên địa bàn thành phố Tuyên Quang
(Ban hành kèm theo Quyết định số 313  /QĐ-UBND ngày 22 /6/2017 
  của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, công chức thực hiện nhiệm vụ về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng tại quy định này bao gồm:


1. Người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường (sau đây gọi là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã).
3. Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 1, 2 Điều này.


4. Công chức phòng Quản lý đô thị được giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.
5. Công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã), (sau đây gọi chung là công chức Địa chính - xây dựng) 

Điều 3. Mục đích

1. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, và công chức được giao nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo các cấp trong việc chỉ đạo, điều hành công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.


2. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước về công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương pháp luật về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

3. Là cơ sở để kiểm tra, xem xét, đánh giá trách nhiệm người đứng đầu, công chức được giao nhiệm vụ thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng tại các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Mục 1 
TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CÔNG CHỨC THỰC HIỆN 
 NHIỆM VỤ VỀ CẤP PHÉP XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG
Điều 4. Trách nhiệm của Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố theo thẩm quyền.
2. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
3. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.
4. Tổ chức lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.
5. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức công bố, công khai các quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị; cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, kiến trúc; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn thành phố theo phân cấp.
Điều 5. Trách nhiệm của công chức Phòng Quản lý đô thị thành phố được giao nhiệm vụ thực hiện cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng
1. Tham mưu Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Điều 4 Quy định này.

2. Công chức được giao nhiệm vụ thực hiện cấp giấy phép xây dựng kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thiết kế, bản vẽ xây dựng công trình, sự phù hợp của giấy tờ về quyền sử dụng đất với thực tế đối chiếu với quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 các xã, phường và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được các cấp phê duyệt, đảm bảo các quy định, yêu cầu về an toàn đối với các công trình lân cận, hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng, lập biên bản thẩm định đưa đầy đủ các thông tin vào biên bản theo quy định, hoàn thiện giấy phép xây dựng trình Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng được phân công phụ trách cấp giấy phép xây dựng.


3. Công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đô thị kiểm tra, phát hiện và báo cáo kịp thời những vi phạm trật tự xây dựng đô thị thuộc địa bàn được giao nhiệm vụ quản lý hoặc có biện pháp xử lý kịp thời vi phạm trật tự xây dựng đô thị thuộc thẩm quyền.

4. Công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng; phối hợp với công chức  Địa chính – xây dựng cấp xã, tổ chức hộ gia đình cá nhân được cấp phép xây dựng để bàn giao, lập biên bản định vị công trình sau khi có giấy phép theo quy định.

Điều 6. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
1. Bố trí công chức Địa chính – xây dựng tiếp nhận thông báo khởi công, xác nhận “đã tiếp nhận thông báo khởi công”.

2. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện quy định của Nhà nước về quản lý và cấp giấy phép xây dựng; niêm yết công khai điều kiện, trình tự và các thủ tục cấp giấy phép xây dựng tại trụ sở cơ quan.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn, phát hiện hành vi vi phạm và xử lý kịp thời; báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những trường hợp xây dựng vi phạm không thuộc thẩm quyền xử lý.

4. Thực hiện các biện pháp cần thiết khi nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với công trình xây dựng sai quy hoạch, xây dựng không có giấy phép hoặc không đúng với giấy phép xây dựng được cấp.

Điều 7. Trách nhiệm của công chức Địa chính – xây dựng

1. Tiếp nhận thông báo khởi công, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận “đã tiếp nhận thông báo khởi công”; hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn chỉnh thông báo khởi công khi chưa đủ điều kiện và lập hồ sơ trích ngang các công trình xây dựng trên địa bàn để theo dõi, quản lý.

2. Công chức Địa chính – xây dựng được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng cấp xã, kiểm tra, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật xây dựng trên địa bàn; lập biên bản vi phạm ngừng thi công xây dựng công trình và yêu cầu chủ đầu tư thực hiện các nội dung được ghi trong biên bản. 
3. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đình chỉ thi công xây dựng hoặc quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền.

Điều 8 Trách nhiệm phối hợp của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố

1. Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố

Phối hợp trong việc kiểm tra thực địa, xác định ranh giới thửa đất đối chiếu với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chủ đầu tư đề nghị cấp giấy phép xây dựng (nếu có vướng mắc).
2. Trưởng Phòng Tư pháp thành phố

a) Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thành phố, tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về xây dựng, đất đai, an toàn giao thông, quy hoạch đô thị trên địa bàn.

b) Hướng dẫn chuyên môn về công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố.

3. Trưởng Phòng Nội vụ thành phố

a) Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trong việc bố trí, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức làm công tác cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.

b) Trưởng Phòng Nội vụ thành phố có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét, đánh giá trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong quá trình thực hiện cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng để có cơ sở khen thưởng, xử lý kỷ luật theo quy định.

4. Người đứng đầu các cơ quan chuyên môn 

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, người đứng đầu các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm phối hợp với Phòng Quản lý đô thị thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã  cung cấp tài liệu, hồ sơ và cho ý kiến tham gia khi được yêu cầu trong công tác cấp giấy phép xây dựng và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

b) Người đứng đầu khi giải quyết công việc thuộc thẩm quyền có liên quan đến cơ quan chuyên môn cấp trên hay cơ quan khác phải có trách nhiệm chủ động bàn bạc, phối hợp, lấy ý kiến của người đứng đầu cơ quan đó bằng văn bản.
Mục 2
KHEN THƯỞNG  VÀ XỬ LÝ KỶ LUẬT

Điều 9. Chế độ khen thưởng


Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và công chức có thành tích trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng và thực hiện tốt các quy định tại văn bản này thì được biểu dương, khen thưởng theo quy định.


Điều 10. Các hình thức kỷ luật

1. Xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách khi vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, công chức làm công tác cấp phép xây dựng có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

b) Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố không kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xử lý vụ việc vi phạm hành chính theo thẩm quyền, không kịp thời đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng khi công chức thuộc quyền quản lý đã báo cáo đối với 02 công trình trong một năm.

c) Công chức Phòng Quản lý đô thị thành phố thực hiện nhiệm vụ cấp giấy phép xây dựng: Tham mưu việc cấp giấy phép xây dựng sai quy định, không định vị công trình xây dựng sau khi đã có giấy phép xây dựng để bàn giao cho công chức Địa chính - Xây dựng cấp xã mà công trình đã xây dựng hoặc xây dựng sai nội dung giấy phép (vi phạm chỉ giới quy hoạch) đối với 02 công trình trong một năm.

d) Công chức Phòng Quản lý đô thị thành phố thực hiện nhiệm vụ theo dõi địa bàn về trật tự xây dựng, không kịp thời phát hiện công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng, sai nội dung giấy phép xây dựng (chưa thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã) đối với 02 công trình xây dựng trong một năm.

đ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã không phát hiện kịp thời để xảy ra trên địa bàn đối với 02 công trình xây dựng vi phạm trong một năm.


e) Công chức Địa chính - Xây dựng cấp xã không kịp thời phát hiện công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng (công trình đã hoàn thiện phần móng); sai nội dung giấy phép xây dựng đã được bàn giao biên bản định vị đối với 02 công trình xây dựng trong một năm.

2. Xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo khi vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố không kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xử lý vụ việc vi phạm hành chính theo thẩm quyền, không kịp thời đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng khi công chức thuộc quyền quản lý đã báo cáo đối với 03 công trình vi phạm trong một năm.


b) Công chức Phòng Quản lý đô thị thành phố thực hiện nhiệm vụ cấp giấy phép xây dựng: Tham mưu việc cấp giấy phép xây dựng sai quy định, không định vị công trình xây dựng sau khi đã có giấy phép xây dựng để bàn giao cho công chức Địa chính - Xây dựng cấp xã mà công trình đã xây dựng hoặc xây dựng sai nội dung giấy phép (vi phạm chỉ giới quy hoạch) đối với 03 công trình trong một năm.


c) Công chức Phòng Quản lý đô thị thành phố thực hiện nhiệm vụ theo dõi địa bàn về trật tự xây dựng không kịp thời phát hiện công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng, sai nội dung giấy phép xây dựng (chưa thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã) từ 03 công trình xây dựng trong một năm.


d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã không phát hiện kịp thời để xảy ra trên địa bàn từ 03 công trình xây dựng vi phạm trong một năm.


đ) Công chức Địa chính - Xây dựng cấp xã không kịp thời phát hiện công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng (công trình đã hoàn thiện phần móng); sai nội dung giấy phép xây dựng đã được bàn giao biên bản định vị từ 03 công trình xây dựng trong 1 năm.

3. Các hình thức xử lý kỷ luật khác


Căn cứ mức độ vi phạm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, công chức thực hiện nhiệm vụ về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng sẽ áp dụng xử lý kỷ luật bằng các hình thức kỷ luật khác theo đúng quy định của pháp luật.


Điều 11. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật trách nhiệm người đứng đầu, công chức thực hiện nhiệm vụ về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng


Thẩm quyền xử lý kỷ luật, trình tự, thủ tục xem xét xử lý kỷ luật trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và công chức thực hiện nhiệm vụ về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng quy định tại Điều 2 thực hiện theo quy định pháp luật.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, công chức thực hiện nhiệm vụ cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang căn cứ chức năng, nhiệm vụ và Quy định này tổ chức triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời phản ánh về Phòng Quản lý đô thị thành phố để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./. 
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Tô Hoàng Linh
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